
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, 

Tổng giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là 

NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân 

viên)

1
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Phủ Lý 222 Lê Hoàn, Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 2263854495 CHGD

2
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Bình Mỹ 774 Trần Hưng Đạo, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 2263773989 CHGD

3
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Đồng Văn 21 Nguyễn Văn Linh, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 2263582559 CHGD

4
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Kim Bảng SN 132, tổ 3, Phường Kim Bảng,Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 2263510268 CHGD

5
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Tân Thanh 101 Trần Bình Trọng, xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 2263653555 CHGD

6
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Nam Định 1 Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 904208089 CHGD

7
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Giao Thủy SN 107, Nguyễn Công Trứ, xã Giao Thủy, Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 932230766 CHGD

8
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Nam Minh SN 50, Quán Chiền, xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 904817196 CHGD

9
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Cổ Lễ SN 328, Khu A1, đường 21 xã Cổ Lễ, Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 904927368 CHGD

10
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Vụ Bản SN 133, Non Côi, Xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 932292925 CHGD

11
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Xuân Trường SN 155, Võ Nguyên Giáp, xã Xuân Trường,tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 904265266 CHGD

12
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Ý Yên Ngã Tư Phố Cháy, Tổ 8, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 932290296 CHGD

13
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Nghĩa Hưng SN 227, Đường Phạm Văn Đồng, xã Nghĩa Hưng,Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 932230764 CHGD

14
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Rạng Đông SN 17 khu 1, xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 904337879 CHGD
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15
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Hải Hậu SN 59 khu 1, xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 904879192 CHGD

16
MobiFone 

Ninh Bình CH Nam Định 2 Lô 12 KĐT Hoa Vượng, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 899809555 CHGD

17
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Hoa Lư SN 383 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa  Lư, tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 931660000 CHGD

18
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Phát Diệm Xóm 5B, X.Phát Diệm, T.Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 932292135 CHGD

19
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Nho Quan Phố Rịa, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 903229900 CHGD

20
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Yên Khánh Số 482, phố 3, X.Yên Khánh, T.Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 902112135 CHGD

21
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Yên Mô Số 66, phố Phú Thịnh, X.Yên Mô, T.Ninh Bình
MobiFone Ninh Bình 904839986 CHGD

22
MobiFone 

Ninh Bình CHGD Tam Điệp SN 300. đường Quang Trung. P.Tam Điệp. tỉnh Ninh Bình 
MobiFone Ninh Bình 789171992 CHGD

23
MobiFone 

Ninh Bình Phan Đức Thuần SN 383 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa  Lư, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

934499339
NVBH

24
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hiền SN 383 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa  Lư, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

901781234
NVBH

25
MobiFone 

Ninh Bình Trần Quang Văn Phố Rịa, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

904699662
NVBH

26
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Hà Phố Rịa, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

906163585
NVBH

27
MobiFone 

Ninh Bình Hoàng Thị Duyên Ngã Tư Phố Cháy, Tổ 8, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

904811793
NVBH

28
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Tuyết Mai SN 300. đường Quang Trung. P.Tam Điệp. tỉnh Ninh Bình 
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

932713131
NVBH

29
MobiFone 

Ninh Bình Phạm Thị Hường Số 66, phố Phú Thịnh, X.Yên Mô, T.Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

931696255
NVBH

30
MobiFone 

Ninh Bình Tô Tiến Dũng Số 482, phố 3, X.Yên Khánh, T.Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

901776000
NVBH

31
MobiFone 

Ninh Bình Tô Thị Mỹ Duyên Xóm 5B, X.Phát Diệm, T.Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

906178268
NVBH

32
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Huyền Số 482, phố 3, X.Yên Khánh, T.Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

936437686
NVBH

33
MobiFone 

Ninh Bình Trần Thị Thúy Hà SN 328, Khu A1, đường 21 xã Cổ Lễ, Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

898558822
NVBH



34
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Hậu SN 133, Non Côi, Xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

787078685
NVBH

35
MobiFone 

Ninh Bình Đoàn Xuân Khanh Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

936535568
NVBH

36
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Ngọc Quang Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

904887951
NVBH

37
MobiFone 

Ninh Bình Đặng Văn Tiến SN 17 khu 1, xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

932259282
NVBH

38
MobiFone 

Ninh Bình Phạm Thị Doan SN 227, Đường Phạm Văn Đồng, xã Nghĩa Hưng,Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

936957279
NVBH

39
MobiFone 

Ninh Bình Phan Văn Bắc SN 155, Võ Nguyên Giáp, xã Xuân Trường,tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

901789585
NVBH

40
MobiFone 

Ninh Bình Hoàng Văn Thắng SN 155, Võ Nguyên Giáp, xã Xuân Trường,tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

796003688
NVBH

41
MobiFone 

Ninh Bình Ngô Thị Thu Trang SN 132, tổ 3, Phường Kim Bảng,Tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

899833833
NVBH

42
MobiFone 

Ninh Bình Hoàng Thị Thanh Xuân 101 Trần Bình Trọng, xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

932275562
NVBH

43
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Dương 774 Trần Hưng Đạo, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

899829992
NVBH

44
MobiFone 

Ninh Bình Phạm Thị Huyền Trang SN 383 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa  Lư, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

792077989
AM

45
MobiFone 

Ninh Bình Lê Văn Thắng SN 383 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa  Lư, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

902035035
AM

46
MobiFone 

Ninh Bình Bùi Thị Thanh Hương SN 383 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa  Lư, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

931698688
AM

47
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Hồng Nhung SN 383 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa  Lư, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

896015015
AM

48
MobiFone 

Ninh Bình Phạm Thị Ngọc Anh Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

896002666
AM

49
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Ngọc Bích Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

902018838
AM

50
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Nụ Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

904928578
AM

51
MobiFone 

Ninh Bình Nguyễn Thị Bình Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

904113959
AM

52
MobiFone 

Ninh Bình Trần Thị Thủy Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

896014567
AM



53
MobiFone 

Ninh Bình Vũ Anh Tú Số 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Công ty Cổ phần Gia Tăng MobiFone

783830001
AM


